Tuần : 19 (Từ ngày 18/01/2021  đến  22/01/2021)         Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
18/01
	1
	55
	HĐTN 
	1A
	Sinh hoạt dưới cờ: Vệ sinh an toàn thực phẩm
	

	
	2
	217
	Tiếng Việt
	1A
	Tôi là học sinh lớp 1( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	218
	Tiếng Việt
	1A
	Tôi là học sinh lớp 1( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	55
	Toán
	1A
	Bài 21: Số có hai chữ số ( tiết 1 )
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
19/01
	1
	219
	Tiếng Việt
	1A
	Tôi là học sinh lớp 1( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	2
	220
	Tiếng Việt
	1A
	Tôi là học sinh lớp 1( tiết 4)
	Máy chiếu 

	
	3
	56
	Toán
	1A
	Bài 21: Số có hai chữ số ( tiết 2 )
	Máy chiếu 

	
	4
	37
	GDTC
	1A
	Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
20/01
	1
	221
	Tiếng Việt
	1A
	Đôi tai xấu xí( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	222
	Tiếng Việt
	1A
	Đôi tai xấu xí( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	38
	GDTC
	1A
	Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo)
	

	
	4
	37
	TNXH
	1A
	Chăm sóc và bảo vệ cây trồng( tiết 1 )
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
21/01
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	Ôn tập
	

	
	2
	223
	Tiếng Việt
	1A
	Đôi tai xấu xí( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	3
	224
	Tiếng Việt
	1A
	Đôi tai xấu xí( tiết 4)
	Máy chiếu 

	
	4
	56
	HĐTN
	1A
	Bài 13: Ăn uống hợp lí
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
22/01
	1
	225
	Tiếng Việt
	1A
	Bạn của gió( tiết 1)
	Đề kiểm tra 

	
	2
	226
	Tiếng Việt
	1A
	Bạn của gió( tiết 2)
	Đề kiểm tra

	
	3
	57
	Toán
	
	Bài 21: Số có hai chữ số ( tiết 3 )
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ tranh: đề tài mùa xuân
	

	
	5
	
	
	
	

	








Buổi học thứ hai/ngày
	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
11/01
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	19
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Xúc xắc xúc xẻ.
Đọc nhạc: Những người bạn của Đồ-Rê-Mi
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
12/01
	1
	227
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Số có hai chữ số
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Vận động theo bài hát : Nắng sớm
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
13/01
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 19)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	Ôn tập
	

	
	3
	19
	Mĩ thuật
	1A
	Sáng tạo từ những khối cơ bản(tiết 2)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
14/01
	1
	19
	Đạo đức
	1A
	Ôn tập- đánh giá
	Máy chiếu

	
	2
	38
	TNXH
	1A
	Chăm sóc và bảo vệ cây trồng( tiết 2 )
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 19)
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
15/01
	1
	228
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Số có hai chữ số
	Máy chiếu

	
	3
	57
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 14  tháng  1 năm 2021
Tổ trưởng

    Nguyễn Phương Tĩnh





